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(Đề gồm có 3 trang – Mã đề 01)
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Thời gian 45 phút (không kể giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Câu 1. Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây?
A. Nhận diện nguy cơ để tìm đến chỗ an toàn.
B. Dùng lời nói tiêu cực để thách thức đối phương.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.
D. Tỏ thái độ tiêu cực để khiêu khích đối phương.
Câu 2. Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,...) - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực thể chất.   				B. Bạo lực tinh thần.  
C. Bạo lực kinh tế.     				D. Bạo lực tình dục.
Câu 3. “Tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả” đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Kế hoạch chi tiêu.     				B. Quản lí tiền hiệu quả.        
C. Kế hoạch tài chính.    				D. Mục tiêu tài chính.
Câu 4. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?
A. 4 bước.                B. 5 bước. 		C. 6 bước.                D. 7 bước.
Câu 5. Nhân vật nào dưới đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
A. Bố mẹ P rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của P.
B. Chị M luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ.
C. Bạn X luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái.
D. Anh K ép chị N sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.
Câu 6 . Nhân vật nào dưới đây đã có cách ứng xử chưa phù hợp khi đối diện với tình huống bạo lực gia đình?
A. Bạn B nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí khi bị bố mẹ áp đặt, kiểm soát.
B. Chị A tỏ thái độ và lời nói tiêu cực, thách thức khi hai vợ chồng tranh luận.
C. Anh D xin lỗi vợ vì trong lúc say rượu anh đã thiếu kiềm chế, xúc phạm vợ.
D. Thấy bố tức giận, bạn C vội sang nhà hàng xóm để đợi bố bình tĩnh trở lại.
Câu 7. Nhân vật đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí là
A. Anh T dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Chị C dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
C. Mỗi tháng, bác S tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh.
D. Anh T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 8. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 9. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu hợp lí?
A. Để có tiền mua thỏi son hàng hiệu, chị X đã ăn mì tôm mỗi ngày.
B. Chị M thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim, đi du lịch.
C. Chị T mua mĩ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vì giá thành rẻ.
D. Anh B chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, trong khả năng chi trả.
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
Câu 11. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực về thể chất.				B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về kinh tế.				D. Bạo lực về tình dục.
Câu 12. Để xử lí hậu quả của bạo lực gia đình, chúng ra không nên thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thông báo sự việc với người thân.	
B. Giấu giếm, bao che cho đối phương.
C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí.  
D. Giải quyết bằng biện pháp tích cực.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
Nêu sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu? Em hãy kể tên các bước để lập kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (3,0 điểm): 
Thế nào là hình thức bạo lực gia đình về tinh thần? Em hãy nêu cách ứng phó khi xảy ra bạo lực gia đình?
Câu 3 (2,0 điểm): 
Trường hợp: Trong dịp Tết, bạn H nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, trích một phần cho quỹ từ thiện,...
Chiều nay, đang ở khu vui chơi với ba người bạn thân, biết H có tiền, các bạn muốn H dùng 400.000 đồng mua vé cho cả nhóm tham gia nhiều trò chơi rất hấp dẫn.
? Nếu em là H em sẽ quyết định như thế nào ?Vì sao.

--------------------Hết-------------------------
(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
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I. TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)
Câu 1. Để lập kế hoạch chi tiêu, chúng ta cần thực hiện bao nhiêu bước?
A. 4 bước                B. 5 bước 		C. 6 bước                D. 7 bước
Câu 2 . Nhân vật nào dưới đây đã có cách ứng xử chưa phù hợp khi đối diện với tình huống bạo lực gia đình?
A. Bạn B nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí khi bị bố mẹ áp đặt, kiểm soát.
B. Chị A tỏ thái độ và lời nói tiêu cực, thách thức khi hai vợ chồng tranh luận.
C. Anh D xin lỗi vợ vì trong lúc say rượu anh đã thiếu kiềm chế, xúc phạm vợ.
D. Thấy bố tức giận, bạn C vội sang nhà hàng xóm để đợi bố bình tĩnh trở lại.
Câu 3. Trước khi xảy ra bạo lực gia đình, chúng ta nên thực hiện hành động nào sau đây?
A. Nhận diện nguy cơ để tìm đến chỗ an toàn.
B. Dùng lời nói tiêu cực để thách thức đối phương.
C. Ở lại nơi có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình.
D. Tỏ thái độ tiêu cực để khiêu khích đối phương.
Câu 4. Để xử lí hậu quả của bạo lực gia đình, chúng ra không nên thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Thông báo sự việc với người thân.	
B. Giấu giếm, bao che cho đối phương.
C. Nhờ sự trợ giúp từ cơ sở tư vấn tâm lí.  
D. Giải quyết bằng biện pháp tích cực.
Câu 5. “Tập hợp những hành động sử dụng tiền một cách phù hợp và hiệu quả” đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Kế hoạch chi tiêu.     				B. Quản lí tiền hiệu quả.        
C. Kế hoạch tài chính.    				D. Mục tiêu tài chính.
Câu 6. Nhân vật nào dưới đây có thói quen chi tiêu hợp lí?
A. Để có tiền mua thỏi son hàng hiệu, chị X đã ăn mì tôm mỗi ngày.
B. Chị M thường xuyên vay tiền bạn để đi xem phim, đi du lịch.
C. Chị T mua mĩ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ vì giá thành rẻ.
D. Anh B chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, trong khả năng chi trả.
Câu 7. Nhân vật nào dưới đây đã chi tiêu, sử dụng tiền chưa hợp lí?
A. Anh T dùng tiền lương và vay thêm tiền để mua chiếc túi xách hàng hiệu.
B. Chị C dùng 40% số tiền hiện có để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu.
C. Mỗi tháng, bác S tiết kiệm 1 triệu đồng để dự phòng rủi ro phát sinh.
D. Anh T chia số tiền mình có thành nhiều khoản với mục đích khác nhau.
Câu 8. Hành vi xâm phạm tới các quyền lợi về kinh tế của thành viên gia đình quyền sở hữu tài sản, quyền tự do lao động,...) đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực thể chất.   					B. Bạo lực tinh thần.  
C. Bạo lực kinh tế.     					D. Bạo lực tình dục.
Câu 9. Nhân vật nào dưới đây đã có hành vi bạo lực gia đình?
A. Bố mẹ P rất yêu thương, quan tâm đến việc học hành của P.
B. Chị M luôn kính trọng, yêu thương và quan tâm tới bố mẹ.
C. Bạn X luôn yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ em gái.
D. Anh K ép chị N sinh bằng được con trai để “nối dõi tông đường”.
Câu 10. Ý kiến nào dưới đây đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Chỉ những người chi tiêu tùy tiện mới cần lập kế hoạch chi tiêu.
B. Những người giàu có, dư dả thì không cần lập kế hoạch chi tiêu.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp chúng ta cân bằng được tài chính.
D. Học sinh nên tập trung học tập, không nên bận tâm đến tiền bạc.
Câu 11. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi bàn về vấn đề lập kế hoạch chi tiêu?
A. Các thói quen chi tiêu hợp lí sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu tài chính.
B. Lập kế hoạch chi tiêu mất thời gian và tạo ra sự khó chịu khi sử dụng tiền.
C. Lập kế hoạch chi tiêu giúp ta tránh được các khoản chi tiêu không hợp lí.
D. Mỗi cá nhân đều cần rèn luyện để tạo hình thành thói quen chi tiêu hợp lí.
Câu 12. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực về thể chất.					B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về kinh tế.					D. Bạo lực về tình dục.
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
Nêu sự cần thiết của việc lập kế hoạch chi tiêu? Em hãy kể tên các bước để lập kế hoạch chi tiêu?
Câu 2 (3,0 điểm): 
Thế nào là hình thức bạo lực gia đình về tinh thần? Em hãy nêu cách ứng phó khi xảy ra bạo lực gia đình?
Câu 3 (2,0 điểm): 
Trường hợp: Trong dịp Tết, bạn H nhận được 1.000.000 đồng tiền mừng tuổi. Bạn lên kế hoạch chi tiêu từ khoản tiền này như: mua quà biếu bà nội, mua bộ sách học tiếng Anh, mua một chiếc áo bạn rất thích, trích một phần cho quỹ từ thiện,...
Khi đi khu vui chơi với ba người bạn thân, biết H có tiền, các bạn muốn H dùng 400.000 đồng mua vé cho cả nhóm tham gia nhiều trò chơi rất hấp dẫn.
? Nếu em là H em sẽ quyết định như thế nào ?Vì sao.
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(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)

